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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Tấn Quốc 

Các Thẩm phán                           Ông Lê Minh Tuấn 

                                                    Bà Trịnh Thị Phúc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Sang – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Phạm Khánh - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Long An tiến 

hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 475/2020/TLPT-DS ngày 27 

tháng 10 năm 2020 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 126/2020/DS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Đ bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 505/2020/QĐ-PT ngày 24 tháng 11 

năm 2020, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Bùi Hạt T, sinh năm 1988; địa chỉ cư trú: Số 097/GA, 

xã A, huyện B, tỉnh Bến Tre. Địa chỉ liên hệ: Số 63, đường Đ, Phường 8, quận 

T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: 

1. Ông Đồng Anh T, sinh năm 1973; địa chỉ cư trú: Số 63, đường Đ, 

Phường 8, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Và hoặc 

2. Ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1980; địa chỉ cư trú: Số 607A, đường N, 

Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (theo giấy ủy quyền ngày 

20/3/2019). 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1955; địa chỉ cư trú: ấp B, xã T, 

huyện Đ, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: bà Nguyễn Thị G, sinh năm 
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1953; địa chỉ cư trú: ấp B, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An (theo hợp đồng ủy 

quyền ngày 28/9/2020). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1953; địa chỉ cư trú: ấp B, xã T, huyện Đ, 

tỉnh Long An. 

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 

Bắc Đ Long An (Chi nhánh T); địa chỉ chi nhánh: xã T, huyện Đ, tỉnh Long An. 

3. Bà Võ Thị Mỹ L, sinh ngày 1985; địa chỉ cư trú: Số 097/GA, xã A, 

huyện B, tỉnh Bến Tre. 

- Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn P, bị đơn. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ. 

(Bà G có mặt, các đương sự khác vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 22/4/2019, đơn khởi kiện bổ sung ngày 15/7/2020, 

những lời khai tiếp theo và tại phiên tòa ông Nguyễn Thanh L đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn trình bày như sau: 

Ông Bùi Hạt T là chủ sử dụng thửa đất số 102, tờ bản đồ số 34, tại ấp B, xã 

T, huyện Đ, tỉnh Long An, có diện tích 1.259m2 (đo đạc thực tế 990,4m2) theo 

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 

042388, số vào sổ cấp GCN: CS 02316 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Long An cấp ngày 21/3/2018, có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng từ bà Phạm 

Thị Ngọc M và ông Lê Văn N. Ranh giới giữa thửa 102 với thửa 40 của ông P, 

bà G là bụi tre. Đến tháng 9 năm 2018, ông T phát hiện ông P, bà G cắm một 

cọc bê tông xi măng lấn qua đất của ông T nên ông T khởi kiện ra UBND xã T. 

Ngày 16/11/2018, UBND xã hòa giải nhưng không thành. 

Nay yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Nguyễn Thị G, ông Nguyễn Văn P 

tháo dỡ 1 trụ bê tông cao 1,5m trả lại phần đất lấn chiếm có diện tích 141,3m2 

cho ông Bùi Hạt T theo Mãnh trích đo địa chính số 266-2019, do Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai tại huyện Đ phê duyệt ngày 08/11/2019, thuộc thửa đất số 

102, tờ bản đồ số 34. 

Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông T đang giữ, ông T 

không cho ai thuê, không có thế chấp, không chuyển nhượng cho cá nhân, tổ 

chức. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn P, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà 

Nguyễn Thị Đào trình bày như sau: 

Vợ chồng ông bà là chủ sử dụng thửa đất số 40, tờ bản đồ số 34, tại ấp B, 

xã T, diện tích đo đạc thực tế là 1.057,1m2, ranh đất giữa ông bà và ông T là bờ 

đất rộng khoảng 0,5m và hàng tre. Sau đó, ông bà đã phá bỏ hàng tre và có cọc 

xi măng. Đất ông T mua lại của người khác, khi mua không có đo đạc thực tế, 
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không mời ông bà ký giáp ranh. 

Khi UBND huyện Đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông bà 

không có đo đạc thực tế, Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông bà 

đang thế chấp ngân hàng để vay tiền, không cho ai thuê, không chuyển nhượng 

cho cá nhân, tổ chức. 

Nay, ông T yêu cầu ông, bà tháo dỡ 1 trụ bê tông cao 1,5m trả lại phần đất 

lấn chiếm có diện tích 141,3m2 theo Mãnh trích đo địa chính số 266-2019, do 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đ phê duyệt ngày 08/11/2019, 

thuộc thửa đất số 102, tờ bản đồ số 34 thì ông bà không đồng ý. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 

Bắc Đ Long An trình bày: ngày 16/5/2018, ông Nguyễn Văn P có vay của ngân 

hàng 500.000.000 đồng theo hợp đồng tín dụng số T18.0406.XD/HĐTD, dư nợ 

đến ngày 06/02/2020 còn 400.000.000 đồng. Phần diện tích đất tranh chấp của 

ông P liên quan đến 1 phần thửa 40, tờ bản đồ 34, không ảnh hưởng đến giá trị 

tài sản đảm bảo cho khoản vay, hơn nữa hợp đồng tín dụng này chưa đến kỳ hạn 

trả nợ nên Ngân hàng không yêu cầu gì trong vụ án này, do bận công việc nên 

xin vắng mặt. 

2/ Bà Võ Thị Mỹ L trình bày: bà là vợ của ông Bùi Hạt T. Ông T tranh chấp 

với ông P thì bà không có ý kiến vì đây là tài sản riêng của ông T, đồng thời xin 

vắng mặt. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 126/2020/DS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Đ căn cứ các Điều 5, 26, 35, 39, 147, 228, 244, 271, 

273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 24 Điều 3, Điều 100, 166, 203 Luật 

đất đai 2013; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Hạt T đối với bị đơn 

ông Nguyễn Văn P về việc tranh chấp “Quyền sử dụng đất”. 

Buộc ông Nguyễn Văn P và bà Nguyễn Thị G trả lại cho ông Bùi Hạt T 

diện tích 141,3m2, thuộc một phần thửa 102, tờ bản đồ số 34, theo Mãnh trích đo 

địa chính số 266-2019, do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đ phê 

duyệt ngày 08/11/2019. 

Các đương sự được quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án; chi 

phí tố tụng; án phí; quyền kháng cáo; quyền yêu cầu, nghĩa vụ và thời hiệu thi 

hành án. 

Ngày 25/9/2020, ông Nguyễn Văn P làm đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm xử bác yêu cầu khởi kiện của ông T. 
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Ngày 25/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ kháng nghị yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm xử bác yêu cầu khởi kiện của ông T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Ông T không rút đơn khởi kiện; ông P giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo, Kiểm sát viên giữ nguyên kháng nghị; các bên 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Bà Nguyễn Thị G trình bày cho rằng thửa đất số 102 của ông T đã chuyển 

nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim L1, bà và bà L1 đã thống nhất xác định ranh 

giới giữa hai thửa số 40 và thửa số 102 là đường ranh do bà xác định, nghĩa là bà 

và bà L1 xác định phần đất tranh chấp 141,3m2 là thuộc quyền sử dụng của bà. 

Theo biên bản xác minh ngày 12/3/2021 Tòa án tiến hành xác minh bà 

Nguyễn Thị Kim L1 thì bà L1 xác nhận như lời trình bày của bà G là bà L1 đã 

nhận chuyển nhượng thửa đất số 102 của ông T và xác định phần đất tranh chấp 

141,3m2 là thuộc quyền sử dụng của bà G. Việc chuyển nhượng giữa bà L1 và 

ông T có lập hợp đồng chuyển nhượng công chứng và bà L1 đã đăng ký biến 

động sang tên cho bà L1 thửa đất 102 này. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:  

Về tính hợp lệ của kháng cáo: đơn kháng cáo làm trong hạn luật định nên 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Về chấp hành pháp luật: kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân thủ 

đúng những quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, những người tham gia tố tụng 

đã chấp hành đúng pháp luật. 

Về giải quyết yêu cầu kháng cáo: việc đăng ký cấp quyền sử dụng thửa đất 

số 102 và thửa đất số 40 là không đo đạc thực tế, cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào 

ranh giới bản đồ để chấp nhận yêu cầu cầu của ông T là không đủ căn cứ. Sau 

khi Tòa án cấp sơ thẩm xét xử xong vụ án, ông T đã chuyển nhượng thửa đất số 

102 cho bà L1 và bà L1 được sang tên phần đất này, ông T đã bỏ vụ kiện mặc dù 

Tòa án đã tống đạt hợp lệ nhiều lần. Tại cấp phúc thẩm bà L1 và bà G thống 

nhất xác định phần đất tranh chấp 141,3m2 thuộc quyền sử dụng của bà G ông P 

nên cần ghi nhận. Với lý do trên, đề nghị chấp nhận kháng cáo của ông P, bác 

đơn khởi kiện của ông T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Về thủ tục tố tụng: 

[1] Tòa án cấp sơ thẩm xác định thẩm quyền Tòa án giải quyết, quan hệ 

pháp luật tranh chấp, những người tham gia tố tụng và xét xử có mặt các đương 

sự là phù hợp với quy định tại Điều 26, 35, 39, 68, 227 Bộ luật tố tụng dân sự, 

bản án sơ thẩm đảm bảo thủ tục tố tụng. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bà G có mặt, những người khác đã được Tòa 

án triệu tập hợp lệ nên Tòa án tiến hành xét xử theo trình tự phúc thẩm là phù 

hợp quy định tại Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Về việc giải quyết yêu cầu kháng cáo, kháng nghị: 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo, kháng nghị thấy rằng: 

[4] Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 

40 của ông P, thửa đất số 102 của ông T thì hai bên không tiến hành đo đạc thực 

tế, chỉ căn cứ theo bản đồ địa chính để cấp quyền sử dụng. Do đó cấp sơ thẩm 

căn cứ vào đường ranh theo bản đồ địa chính để chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của ông T là không đủ cơ sở. 

[5] Sau khi Tòa án cấp sơ thẩm xét xử xong vụ án, ông T đã chuyển 

nhượng thửa đất số 102 cho bà L1 và bà L1 đã sang tên phần đất này. Tòa án 

cấp phúc thẩm đã triệu tập hợp lệ nhiều lần đối với ông T nhưng ông T vắng 

mặt, không tiếp tục tham gia vụ kiện. Tại cấp phúc thẩm bà L1 và bà G thống 

nhất xác định đường ranh giữa hai thửa đất số 102 và số 40 là đường ranh do bà 

G xác định và phần đất tranh chấp 141,3m2 là thuộc quyền sử dụng của bà G 

ông P. Xét thấy, với sự thống nhất giữa bà G và bà L1, người nhận chuyển 

nhượng thửa đất số 102 của ông T nên Hội đồng xét xử ghi nhận và xác định 

phần đất tranh chấp 141,3m2 là thuộc thửa đất số 40 của bà G ông P. 

[6] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận 

kháng cáo của ông P, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, sửa bản 

án sơ thẩm, bác đơn khởi kiện của ông T, ông P không phải chịu án phí phúc 

thẩm. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm tính án phí sơ thẩm có giá ngạch là không 

chính xác vì Tòa án không xem xét giá trị, chỉ xem xét quyền sử dụng đất là của 

ai nên đương sự chỉ chịu án phí không có giá ngạch theo điểm a khoản 2 Điều 

27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội. Về chi phí tố tụng do bị bác yêu cầu khởi kiện nên ông T phải chịu 

và đã nộp xong. Do đó cũng cần sửa bản án sơ thẩm về phần này. Đối với chi 

phí xác minh tại cấp phúc thẩm phía bị đơn phải chịu và đã nộp xong. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn P. 

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ. 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số: 126/2020/DS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Đ. 

Căn cứ các Điều 26, 35, 39, 147, 148, 157, 165, 228, 300, 483 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015;  

Áp dụng Điều 175 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 24 Điều 3, Điều 95, 

100, 166, 203 Luật đất đai năm 2013; điểm a khoản 2 Điều 27, Điều 29 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội. 



6 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Hạt T đối với ông 

Nguyễn Văn P về việc yêu cầu ông Nguyễn Văn P và bà Nguyễn Thị G phải trả lại 

cho ông Bùi Hạt T diện tích đất 141,3m2, thuộc một phần thửa 102 (theo bản đồ địa 

chính), tờ bản đồ số 34 tại ấp B, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An (theo Mãnh trích đo 

địa chính số 266-2019, do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đ phê 

duyệt ngày 08/11/2019). 

Xác định diện tích đất tranh chấp 141,3m2 là thuộc một phần thửa đất số 40, 

tờ bản đồ số 34, tại ấp B, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An thuộc quyền sử dụng của 

ông Nguyễn Văn P và bà Nguyễn Thị G (theo Mãnh trích đo địa chính số 266-

2019, do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đ phê duyệt ngày 

08/11/2019). 

Các đương sự có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm liên hệ với Cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền để chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đúng hiện trạng sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Cơ quan Đăng ký đất đai; cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm 

quyền căn cứ vào bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án để giải 

quyết chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương sự phù hợp 

với kết quả giải quyết của Tòa án. 

2. Về chi phí đo đạc, định giá, xem xét thẩm định tại chỗ: ông Bùi Hạt T 

phải chịu là 20.000.000 đồng và ông T đã nộp xong. 

3. Về chi phí xác minh tại cấp phúc thẩm ông Nguyễn Văn P phải chịu 

1.500.000đ và ông P đã nộp xong. 

4. Về án phí sơ thẩm: ông Bùi Hạt T phải chịu 300.000đ án phí dân sự sơ 

thẩm, nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp là 750.000 đồng và 

8.434.500 đồng theo biên lai số 0004533 ngày 22/4/2019, biên lai số 0005841 

ngày 15/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ; hoàn trả tiền tạm ứng 

án phí còn thừa cho ông Bùi Hạt T là 8.884.500đ (tám triệu tám trăm tám mươi 

bốn ngàn năm trăm đồng). 

5. Về án phí phúc thẩm: ông Nguyễn Văn P không phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm. 

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận: 
- TAND huyện; 

- TANDCC tại Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Tấn Quốc 




